BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỘ XÂY DỰNG

(Kèm theo Nghị định số ...../2022/NĐ-CP ngày ..... tháng ..... năm 2022 của Chính phủ)
	STT 
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	001.N/BCB-XD
	Số lượng đô thị
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	2
	002.N/BCB-XD
	Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	3
	003.N/BCB-XD
	Số lượng và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm chia theo khu vực
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	4
	004.N/BCB-XD
	Số lượng và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm chia theo địa phương
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	5
	005.N/BCB-XD
	Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	6
	006.Q/BCB-XD
	Kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do bộ, ngành quản lý
	Quý
	Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12

	7
	007.Q/BCB-XD
	Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm
	Quý
	Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12

	8
	008.Q/BCB-XD
	Danh mục các dự án, công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do bộ, ngành quản lý
	Quý
	Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12


	Biểu số: 001.N/BCB-XD

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày …../…../2022 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ LƯỢNG ĐÔ THỊ 

Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Xây dựng

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Mã số
	Số lượng đô thị (đô thị)
	Mã danh mục đô thị (Ghi theo danh mục hành chính cấp xã)

	A
	B
	1 
	2

	1. Thành phố trực thuộc trung ương (đặc biệt và loại I)
	01
	
	

	- Thành phố Hà Nội
	02
	
	

	+ Các quận nội thành
	03
	
	

	+ Đô thị trực thuộc:
	04
	
	

	Đô thị loại III
	05
	
	

	Đô thị loại IV
	06
	
	

	Đô thị loại V
	07
	
	

	- Thành phố Hồ Chí Minh
	08
	
	

	+ Các quận nội thành
	09
	
	

	+ Đô thị trực thuộc:
	10
	
	

	Đô thị loại III
	11
	
	

	Đô thị loại IV
	12
	
	

	Đô thị loại V
	13
	
	

	2. Chia theo địa phương
	
	
	

	2.1.Vùng đồng bằng sông Hồng 
	14 
	
	

	- Hà Nội
	15 
	
	

	Đô thị loại I
	16 
	
	

	Đô thị loại II
	17 
	
	

	Đô thị loại III
	18 
	
	

	Đô thị loại IV
	19 
	
	

	Đô thị loại V
	20 
	
	

	- Vĩnh Phúc
	21 
	
	

	Đô thị loại I
	22 
	
	

	Đô thị loại II
	23 
	
	

	Đô thị loại III
	24 
	
	

	Đô thị loại IV
	25 
	
	

	Đô thị loại V
	26 
	
	

	- Bắc Ninh
	27 
	
	

	Đô thị loại I
	28 
	
	

	Đô thị loại II
	29 
	
	

	Đô thị loại III
	30 
	
	

	Đô thị loại IV
	31 
	
	

	Đô thị loại V
	32 
	
	

	- Quảng Ninh
	33 
	
	

	Đô thị loại I
	34 
	
	

	Đô thị loại II
	35 
	
	

	Đô thị loại III
	36 
	
	

	Đô thị loại IV
	37 
	
	

	Đô thị loại V
	38 
	
	

	- Hải Dương
	39 
	
	

	Đô thị loại I
	40 
	
	

	Đô thị loại II
	41 
	
	

	Đô thị loại III
	42 
	
	

	Đô thị loại IV
	43 
	
	

	Đô thị loại V
	44 
	
	

	- Hải Phòng
	45 
	
	

	Đô thị loại I
	46 
	
	

	Đô thị loại II
	47 
	
	

	Đô thị loại III
	48 
	
	

	Đô thị loại IV
	49 
	
	

	Đô thị loại V
	50 
	
	

	- Hưng Yên
	51 
	
	

	Đô thị loại I
	52 
	
	

	Đô thị loại II
	53 
	
	

	Đô thị loại III
	54 
	
	

	Đô thị loại IV
	55 
	
	

	Đô thị loại V
	56 
	
	

	- Thái Bình
	57 
	
	

	Đô thị loại I
	58 
	
	

	Đô thị loại II
	59 
	
	

	Đô thị loại III
	60 
	
	

	Đô thị loại IV
	61 
	
	

	Đô thị loại V
	62 
	
	

	- Hà Nam
	63 
	
	

	Đô thị loại I
	64 
	
	

	Đô thị loại II
	65 
	
	

	Đô thị loại III
	66 
	
	

	Đô thị loại IV
	67 
	
	

	Đô thị loại V
	68 
	
	

	- Nam Định
	69 
	
	

	Đô thị loại I
	70 
	
	

	Đô thị loại II
	71 
	
	

	Đô thị loại III
	72 
	
	

	Đô thị loại IV
	73 
	
	

	Đô thị loại V
	74 
	
	

	- Ninh Bình
	75 
	
	

	Đô thị loại I
	76 
	
	

	Đô thị loại II
	77 
	
	

	Đô thị loại III
	78 
	
	

	Đô thị loại IV
	79 
	
	

	Đô thị loại V
	80 
	
	

	2.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc 
	81 
	
	

	Đô thị loại I
	82 
	
	

	Đô thị loại II
	83 
	
	

	Đô thị loại III
	84 
	
	

	Đô thị loại IV
	85 
	
	

	Đô thị loại V
	86 
	
	

	- Hà Giang
	87 
	
	

	Đô thị loại I
	88 
	
	

	Đô thị loại II
	89 
	
	

	Đô thị loại III
	90 
	
	

	Đô thị loại IV
	91 
	
	

	Đô thị loại V
	92 
	
	

	- Cao Bằng
	93 
	
	

	Đô thị loại I
	94 
	
	

	Đô thị loại II
	95 
	
	

	Đô thị loại III
	96 
	
	

	Đô thị loại IV
	97 
	
	

	Đô thị loại V
	98 
	
	

	- Bắc Kạn
	99 
	
	

	Đô thị loại I
	100 
	
	

	Đô thị loại II
	101 
	
	

	Đô thị loại III
	102 
	
	

	Đô thị loại IV
	103 
	
	

	Đô thị loại V
	104 
	
	

	- Tuyên Quang
	105 
	
	

	Đô thị loại I
	106 
	
	

	Đô thị loại II
	107 
	
	

	Đô thị loại III
	108 
	
	

	Đô thị loại IV
	109 
	
	

	Đô thị loại V
	110 
	
	

	- Lào Cai
	111 
	
	

	Đô thị loại I
	112 
	
	

	Đô thị loại II
	113 
	
	

	Đô thị loại III
	114 
	
	

	Đô thị loại IV
	115 
	
	

	Đô thị loại V
	116 
	
	

	- Yên Bái
	117 
	
	

	Đô thị loại I
	118 
	
	

	Đô thị loại II
	119 
	
	

	Đô thị loại III
	120 
	
	

	Đô thị loại IV
	121 
	
	

	Đô thị loại V
	122 
	
	

	- Thái Nguyên
	123 
	
	

	Đô thị loại I
	124 
	
	

	Đô thị loại II
	125 
	
	

	Đô thị loại III
	126 
	
	

	Đô thị loại IV
	127 
	
	

	Đô thị loại V
	128 
	
	

	- Lạng Sơn
	129 
	
	

	Đô thị loại I
	130 
	
	

	Đô thị loại II
	131 
	
	

	Đô thị loại III
	132 
	
	

	Đô thị loại IV
	133 
	
	

	Đô thị loại V
	134 
	
	

	- Bắc Giang
	135 
	
	

	Đô thị loại I
	136 
	
	

	Đô thị loại II
	137 
	
	

	Đô thị loại III
	138 
	
	

	Đô thị loại IV
	139 
	
	

	Đô thị loại V
	140 
	
	

	- Phú Thọ
	141 
	
	

	Đô thị loại I
	142 
	
	

	Đô thị loại II
	143 
	
	

	Đô thị loại III
	144 
	
	

	Đô thị loại IV
	145 
	
	

	Đô thị loại V
	146 
	
	

	- Điện Biên
	147 
	
	

	Đô thị loại I
	148 
	
	

	Đô thị loại II
	149 
	
	

	Đô thị loại III
	150 
	
	

	Đô thị loại IV
	151 
	
	

	Đô thị loại V
	152 
	
	

	- Lai Châu
	153 
	
	

	Đô thị loại I
	154 
	
	

	Đô thị loại II
	155 
	
	

	Đô thị loại III
	156 
	
	

	Đô thị loại IV
	157 
	
	

	Đô thị loại V
	158 
	
	

	- Sơn La
	159 
	
	

	Đô thị loại I
	160 
	
	

	Đô thị loại II
	161 
	
	

	Đô thị loại III
	162 
	
	

	Đô thị loại IV
	163 
	
	

	Đô thị loại V
	164 
	
	

	- Hòa Bình
	165 
	
	

	Đô thị loại I
	166 
	
	

	Đô thị loại II
	167 
	
	

	Đô thị loại III
	168 
	
	

	Đô thị loại IV
	169 
	
	

	Đô thị loại V
	170 
	
	

	2.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 
	171 
	
	

	Đô thị loại I
	172 
	
	

	Đô thị loại II
	173 
	
	

	Đô thị loại III
	174 
	
	

	Đô thị loại IV
	175 
	
	

	Đô thị loại V
	176 
	
	

	- Thanh Hóa
	177 
	
	

	Đô thị loại I
	178 
	
	

	Đô thị loại II
	179 
	
	

	Đô thị loại III
	180 
	
	

	Đô thị loại IV
	181 
	
	

	Đô thị loại V
	182 
	
	

	- Nghệ An
	183 
	
	

	Đô thị loại I
	184 
	
	

	Đô thị loại II
	185 
	
	

	Đô thị loại III
	186 
	
	

	Đô thị loại IV
	187 
	
	

	Đô thị loại V
	188 
	
	

	- Hà Tĩnh
	189 
	
	

	Đô thị loại I
	190 
	
	

	Đô thị loại II
	191 
	
	

	Đô thị loại III
	192 
	
	

	Đô thị loại IV
	193 
	
	

	Đô thị loại V
	194 
	
	

	- Quảng Bình
	195 
	
	

	Đô thị loại I
	196 
	
	

	Đô thị loại II
	197 
	
	

	Đô thị loại III
	198 
	
	

	Đô thị loại IV
	199 
	
	

	Đô thị loại V
	200 
	
	

	- Quảng Trị
	201 
	
	

	Đô thị loại I
	202 
	
	

	Đô thị loại II
	203 
	
	

	Đô thị loại III
	204 
	
	

	Đô thị loại IV
	205 
	
	

	Đô thị loại V
	206 
	
	

	- Thừa Thiên Huế
	207 
	
	

	Đô thị loại I
	208 
	
	

	Đô thị loại II
	209 
	
	

	Đô thị loại III
	210 
	
	

	Đô thị loại IV
	211 
	
	

	Đô thị loại V
	212 
	
	

	- Đà Nẵng
	213 
	
	

	Đô thị loại I
	214 
	
	

	Đô thị loại II
	215 
	
	

	Đô thị loại III
	216 
	
	

	Đô thị loại IV
	217 
	
	

	Đô thị loại V
	218 
	
	

	- Quảng Nam
	219 
	
	

	Đô thị loại I
	220 
	
	

	Đô thị loại II
	221 
	
	

	Đô thị loại III
	222 
	
	

	Đô thị loại IV
	223 
	
	

	Đô thị loại V
	224 
	
	

	- Quảng Ngãi
	225 
	
	

	Đô thị loại I
	226 
	
	

	Đô thị loại II
	227 
	
	

	Đô thị loại III
	228 
	
	

	Đô thị loại IV
	229 
	
	

	Đô thị loại V
	230 
	
	

	- Bình Định
	231 
	
	

	Đô thị loại I
	232 
	
	

	Đô thị loại II
	233 
	
	

	Đô thị loại III
	234 
	
	

	Đô thị loại IV
	235 
	
	

	Đô thị loại V
	236 
	
	

	- Phú Yên
	237 
	
	

	Đô thị loại I
	238 
	
	

	Đô thị loại II
	239 
	
	

	Đô thị loại III
	240 
	
	

	Đô thị loại IV
	241 
	
	

	Đô thị loại V
	242 
	
	

	- Khánh Hòa
	243 
	
	

	Đô thị loại I
	244 
	
	

	Đô thị loại II
	245 
	
	

	Đô thị loại III
	246 
	
	

	Đô thị loại IV
	247 
	
	

	Đô thị loại V
	248 
	
	

	- Ninh Thuận
	249 
	
	

	Đô thị loại I
	250 
	
	

	Đô thị loại II
	251 
	
	

	Đô thị loại III
	252 
	
	

	Đô thị loại IV
	253 
	
	

	Đô thị loại V
	254 
	
	

	- Bình Thuận
	255 
	
	

	Đô thị loại I
	256 
	
	

	Đô thị loại II
	257 
	
	

	Đô thị loại III
	258 
	
	

	Đô thị loại IV
	259 
	
	

	Đô thị loại V
	260 
	
	

	2.4. Vùng Tây Nguyên 
	261 
	
	

	Đô thị loại I
	262 
	
	

	Đô thị loại II
	263 
	
	

	Đô thị loại III
	264 
	
	

	Đô thị loại IV
	265 
	
	

	Đô thị loại V
	266 
	
	

	- Kon Tum
	267 
	
	

	Đô thị loại I
	268 
	
	

	Đô thị loại II
	269 
	
	

	Đô thị loại III
	270 
	
	

	Đô thị loại IV
	271 
	
	

	Đô thị loại V
	272 
	
	

	- Gia Lai
	273 
	
	

	Đô thị loại I
	274 
	
	

	Đô thị loại II
	275 
	
	

	Đô thị loại III
	276 
	
	

	Đô thị loại IV
	277 
	
	

	Đô thị loại V
	278 
	
	

	- Đắk Lắk
	279 
	
	

	Đô thị loại I
	280 
	
	

	Đô thị loại II
	281 
	
	

	Đô thị loại III
	282 
	
	

	Đô thị loại IV
	283 
	
	

	Đô thị loại V
	284 
	
	

	- Đắk Nông
	285 
	
	

	Đô thị loại I
	286 
	
	


	Đô thị loại II
	287 
	
	

	Đô thị loại III
	288 
	
	

	Đô thị loại IV
	289 
	
	

	Đô thị loại V
	290 
	
	

	- Lâm Đồng
	291 
	
	

	Đô thị loại I
	292 
	
	

	Đô thị loại II
	293 
	
	

	Đô thị loại III
	294 
	
	

	Đô thị loại IV
	295 
	
	

	Đô thị loại V
	296 
	
	

	2.5. Vùng Đông Nam Bộ
	297 
	
	

	Đô thị loại I
	298 
	
	

	Đô thị loại II
	299 
	
	

	Đô thị loại III
	300 
	
	

	Đô thị loại IV
	301 
	
	

	Đô thị loại V
	302 
	
	

	- Bình Phước
	303 
	
	

	Đô thị loại I
	304 
	
	

	Đô thị loại II
	305 
	
	

	Đô thị loại III
	306 
	
	

	Đô thị loại IV
	307 
	
	

	Đô thị loại V
	308 
	
	

	- Tây Ninh
	309 
	
	

	Đô thị loại I
	310 
	
	

	Đô thị loại II
	311 
	
	

	Đô thị loại III
	312 
	
	

	Đô thị loại IV
	313 
	
	

	Đô thị loại V
	314 
	
	

	- Bình Dương
	315 
	
	

	Đô thị loại I
	316 
	
	

	Đô thị loại II
	317 
	
	

	Đô thị loại III
	318 
	
	

	Đô thị loại IV
	319 
	
	

	Đô thị loại V
	320 
	
	

	- Đồng Nai
	321 
	
	

	Đô thị loại I
	322 
	
	

	Đô thị loại II
	323 
	
	

	Đô thị loại III
	324 
	
	

	Đô thị loại IV
	325 
	
	

	Đô thị loại V
	326 
	
	

	- Bà Rịa - Vũng Tàu
	327 
	
	

	Đô thị loại I
	328 
	
	

	Đô thị loại II
	329 
	
	

	Đô thị loại III
	330 
	
	

	Đô thị loại IV
	331 
	
	

	Đô thị loại V
	332 
	
	

	- TP. Hồ Chí Minh
	333 
	
	

	Đô thị loại I
	334 
	
	

	Đô thị loại II
	335 
	
	

	Đô thị loại III
	336 
	
	

	Đô thị loại IV
	337 
	
	

	Đô thị loại V
	338 
	
	

	2.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
	339 
	
	

	Đô thị loại I
	340 
	
	

	Đô thị loại II
	341 
	
	

	Đô thị loại III
	342 
	
	

	Đô thị loại IV
	343 
	
	

	Đô thị loại V
	344 
	
	

	- Long An
	345 
	
	

	Đô thị loại I
	346 
	
	

	Đô thị loại II
	347 
	
	

	Đô thị loại III
	348 
	
	

	Đô thị loại IV
	349 
	
	

	Đô thị loại V
	350 
	
	

	- Tiền Giang
	351 
	
	

	Đô thị loại I
	352 
	
	

	Đô thị loại II
	353 
	
	

	Đô thị loại III
	354 
	
	

	Đô thị loại IV
	355 
	
	

	Đô thị loại V
	356 
	
	

	- Bến Tre
	357 
	
	

	Đô thị loại I
	358 
	
	

	Đô thị loại II
	359 
	
	

	Đô thị loại III
	360 
	
	

	Đô thị loại IV
	361 
	
	

	Đô thị loại V
	362 
	
	

	- Trà Vinh
	363 
	
	

	Đô thị loại I
	364 
	
	

	Đô thị loại II
	365 
	
	

	Đô thị loại III
	366 
	
	

	Đô thị loại IV
	367 
	
	

	Đô thị loại V
	368 
	
	

	- Vĩnh Long
	369 
	
	

	Đô thị loại I
	370 
	
	

	Đô thị loại II
	371 
	
	

	Đô thị loại III
	372 
	
	

	Đô thị loại IV
	373 
	
	

	Đô thị loại V
	374 
	
	

	- Đồng Tháp
	375 
	
	

	Đô thị loại I
	376 
	
	

	Đô thị loại II
	377 
	
	

	Đô thị loại III
	378 
	
	

	Đô thị loại IV
	379 
	
	

	Đô thị loại V
	380 
	
	

	- An Giang
	381 
	
	

	Đô thị loại I
	382 
	
	

	Đô thị loại II
	383 
	
	

	Đô thị loại III
	384 
	
	

	Đô thị loại IV
	385 
	
	

	Đô thị loại V
	386 
	
	

	- Kiên Giang
	387 
	
	

	Đô thị loại I
	388 
	
	

	Đô thị loại II
	389 
	
	

	Đô thị loại III
	390 
	
	

	Đô thị loại IV
	391 
	
	

	Đô thị loại V
	392 
	
	

	- Cần Thơ
	393 
	
	

	Đô thị loại I
	394 
	
	

	Đô thị loại II
	395 
	
	

	Đô thị loại III
	396 
	
	

	Đô thị loại IV
	397 
	
	

	Đô thị loại V
	398 
	
	

	- Hậu Giang
	399 
	
	

	Đô thị loại I
	400 
	
	

	Đô thị loại II
	401 
	
	

	Đô thị loại III
	402 
	
	

	Đô thị loại IV
	403 
	
	

	Đô thị loại V
	404 
	
	

	- Sóc Trăng
	405 
	
	

	Đô thị loại I
	406 
	
	

	Đô thị loại II
	407 
	
	

	Đô thị loại III
	408 
	
	

	Đô thị loại IV
	409 
	
	

	Đô thị loại V
	410 
	
	

	- Bạc Liêu
	411 
	
	

	Đô thị loại I
	412 
	
	

	Đô thị loại II
	413 
	
	

	Đô thị loại III
	414 
	
	

	Đô thị loại IV
	415 
	
	

	Đô thị loại V
	416 
	
	

	- Cà Mau
	417 
	
	

	Đô thị loại I
	418 
	
	

	Đô thị loại II
	419 
	
	

	Đô thị loại III
	420 
	
	

	Đô thị loại IV
	421 
	
	

	Đô thị loại V
	422 
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.N/BCB-XD: Số lượng đô thị

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Số lượng đô thị là tổng số đô thị toàn quốc từ loại đặc biệt đến loại V và được tổng hợp của từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về số lượng, loại đô thị.

- Đô thị phân theo loại đô thị thành 6 loại như sau:

+ Đô thị loại đặc biệt là thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (bao gồm các quận nội thành và các đô thị trực thuộc).

+ Đô thị loại I.

+ Đô thị loại II.

+ Đô thị loại III.

+ Đô thị loại IV.

+ Đô thị loại V.

2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số lượng đô thị theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 2: Ghi mã danh mục đô thị (Ghi theo danh mục hành chính cấp xã) theo các dòng tương ứng của cột A.

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Xây dựng
	Biểu số: 002.N/BCB-XD

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày …../…../2022 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở THEO DỰ ÁN HOÀN THÀNH TRONG NĂM

Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Xây dựng

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


Đơn vị tính: m2
	
	Mã số
	Tổng số 
	Chia ra

	
	
	
	Căn hộ cung cư
	Nhà ở riêng lẻ

	A
	B
	1 = 2+3
	2
	3

	1. Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm
	01
	
	
	

	Chia theo:
	
	
	
	

	- Thành thị
	02
	
	
	

	- Nông thôn
	03
	
	
	

	2. Chia theo địa phương
	 
	
	
	

	2.1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 04= Mã 05 +… + Mã 15)
	04
	
	
	

	Hà Nội
	05
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	06
	
	
	

	Bắc Ninh
	07
	
	
	

	Quảng Ninh
	08
	
	
	

	Hải Dương
	09
	
	
	

	Hải Phòng
	10
	
	
	

	Hưng Yên
	11
	
	
	

	Thái Bình
	12
	
	
	

	Hà Nam
	13
	
	
	

	Nam Định
	14
	
	
	

	Ninh Bình
	15
	
	
	

	2.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 16= Mã 17 +… + Mã 30)
	16
	
	
	

	Hà Giang
	17
	
	
	

	Cao Bằng
	18
	
	
	

	Bắc Kạn
	19
	
	
	

	Tuyên Quang
	20
	
	
	

	Lào Cai
	21
	
	
	

	Yên Bái
	22
	
	
	

	Thái Nguyên
	23
	
	
	

	Lạng Sơn
	24
	
	
	

	Bắc Giang
	25
	
	
	

	Phú Thọ
	26
	
	
	

	Điện Biên
	27
	
	
	

	Lai Châu
	28
	
	
	

	Sơn La
	29
	
	
	

	Hòa Bình
	30
	
	
	

	2.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 31= Mã 32 +… + Mã 45)
	31
	
	
	

	Thanh Hóa
	32
	
	
	

	Nghệ An
	33
	
	
	

	Hà Tĩnh
	34
	
	
	

	Quảng Bình
	35
	
	
	

	Quảng Trị
	36
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	37
	
	
	

	Đà Nẵng
	38
	
	
	

	Quảng Nam
	39
	
	
	

	Quảng Ngãi
	40
	
	
	

	Bình Định
	41
	
	
	

	Phú Yên
	42
	
	
	

	Khánh Hòa
	43
	
	
	

	Ninh Thuận
	44
	
	
	

	Bình Thuận
	45
	
	
	

	2.4. Vùng Tây Nguyên (Mã 46= Mã 47 +… + Mã 51)
	46
	
	
	

	Kon Tum
	47
	
	
	

	Gia Lai
	48
	
	
	

	Đắk Lắk
	49
	
	
	

	Đắk Nông
	50
	
	
	

	Lâm Đồng
	51
	
	
	

	2.5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 52= Mã 53 +… + Mã 58)
	52
	
	
	

	Bình Phước
	53
	
	
	

	Tây Ninh
	54
	
	
	

	Bình Dương
	55
	
	
	

	Đồng Nai
	56
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	57
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	58
	
	
	

	2.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 59= Mã 60 +… + Mã 72)
	59
	
	
	

	Long An
	60
	
	
	

	Tiền Giang
	61
	
	
	

	Bến Tre
	62
	
	
	

	Trà Vinh
	63
	
	
	

	Vĩnh Long
	64
	
	
	

	Đồng Tháp
	65
	
	
	

	An Giang
	66
	
	
	

	Kiên Giang
	67
	
	
	

	Cần Thơ
	68
	
	
	

	Hậu Giang
	69
	
	
	

	Sóc Trăng
	70
	
	
	

	Bạc Liêu
	71
	
	
	

	Cà Mau
	72
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 002.N/BCB-XD: Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm

1. Khái niệm, phương pháp tính

Tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm là tổng diện tích sàn căn hộ, căn nhà đã hoàn thành xây dựng trong năm tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, gồm diện tích các căn hộ, căn nhà tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoàn thành xây dựng trong năm (bao gồm cả diện tích những căn hộ, căn nhà xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà cũ đã hư hỏng).
Phương pháp tính:
- Đối với căn hộ chung cư:

Diện tích căn hộ chung cư được tính bằng tổng diện tích sử dụng cho mục đích để ở và sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân; không tính diện tích sử dụng chung (như: cầu thang hành lang chung, nhà bếp và nhà vệ sinh sử dụng chung, phòng bảo vệ, phòng văn hóa,...).

- Đối với nhà ở riêng lẻ:

+ Diện tích nhà ở riêng lẻ được tính bằng diện tích sàn xây dựng sử dụng cho mục đích để ở và sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân bao gồm diện tích các phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng đọc sách, giải trí,... và diện tích hành lang, cầu thang, tiền sảnh ngôi nhà; không tính diện tích của những công trình độc lập khác không dùng cho mục đích để ở của hộ gia đình (như: Nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà kho,...);

+ Đối với nhà ở một tầng thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả phần tường (phần có trần, mái che) của ngôi nhà đó; trường hợp có tường, khung, cột chung thì chỉ tính 1/2 diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó;

+ Đối với nhà ở nhiều tầng thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả phần tường (phần có trần, mái che) của các tầng; trường hợp có tường, khung, cột chung ở các tầng thì chỉ tính 1/2 diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó;

+ Trường hợp nhà ở có gác xép đảm bảo chiều cao từ gác xép đến trần từ 2,1m trở lên và diện tích tối thiểu 4m2 thì phần gác xép này được tính vào tổng diện tích ở của căn nhà.
2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 2: Ghi tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành của nhà chung cư trong năm của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.
- Cột 3: Ghi tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành của nhà ở riêng lẻ trong năm của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo tương ứng với các dòng của cột A.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Xây dựng.

	Biểu số: 003.N/BCB-XD

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày …../…../2022 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ LƯỢNG VÀ TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN THÀNH TRONG NĂM CHIA THEO KHU VỰC
Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Xây dựng

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Đơn vị tính
	Mã số
	Tổng số
	Nhà chung cư
	Nhà ở riêng lẻ

	
	
	
	
	Tổng số
	Nhà ở xã hội cho công nhân
	Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị
	Nhà ở xã hội khác
	Tổng số
	Nhà ở xã hội cho công nhân
	Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị
	Nhà ở xã hội khác

	A
	B
	C
	1 = 2+6
	2 = 3+4+5
	3
	4
	5
	6 = 7+8+9
	7
	8
	9

	1. Số lượng nhà ở xã hội hoàn thành trong năm
	Căn hộ/nhà ở
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Nông thôn
	
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm
	m2
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chia theo:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Thành thị
	
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Nông thôn
	
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


	Biểu số: 004.N/BCB-XD

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày …../…../2022 

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	SỐ LƯỢNG VÀ TỔNG DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN THÀNH TRONG NĂM CHIA THEO ĐỊA PHƯƠNG

Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Xây dựng

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Đơn vị tính
	Mã số
	Tổng số
	Nhà chung cư
	Nhà ở riêng lẻ

	
	
	
	
	Tổng số
	Nhà ở xã hội cho công nhân
	Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị
	Nhà ở xã hội khác
	Tổng số
	Nhà ở xã hội cho công nhân
	Nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị
	Nhà ở xã hội khác

	A
	B
	C
	1 = 2+6
	2 = 3+4+5
	3
	4
	5
	6 = 7+8+9
	7
	8
	9

	I. SỐ LƯỢNG NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN THÀNH TRONG NĂM
	Căn hộ/nhà ở
	01
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 2= Mã 3 +… + Mã 13)
	
	02
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	
	03
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	
	04
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	
	05
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	
	06
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	
	07
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	
	08
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	
	09
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam Định
	
	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	
	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14= Mã 15 +… + Mã 28)
	
	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	
	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	
	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	
	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	
	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	
	21
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	
	22
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	
	23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	
	24
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	
	25
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	
	26
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	
	28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29= Mã 30 +… + Mã 43)
	
	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	
	30
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	
	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	
	32
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	
	33
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	
	34
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	
	35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	
	37
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	
	38
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Định
	
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	
	40
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	
	41
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	
	42
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	
	43
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Vùng Tây Nguyên (Mã 44= Mã 45 +… + Mã 49)
	
	44
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	
	45
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	
	46
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	
	47
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	
	48
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	
	49
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 50= Mã 51 +… + Mã 56)
	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	
	52
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	
	53
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	
	54
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	55
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	
	56
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 57= Mã 58 +… + Mã 70)
	
	57
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Long An
	
	58
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	
	59
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	
	61
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	
	62
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	
	63
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	An Giang
	
	64
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	
	65
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	
	67
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	
	68
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	
	69
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	
	70
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI HOÀN THÀNH TRONG NĂM
	m2
	71
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 72= Mã 73 +… + Mã 83)
	
	72
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nội
	
	73
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	
	74
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Ninh
	
	75
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ninh
	
	76
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Dương
	
	77
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hải Phòng
	
	78
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hưng Yên
	
	79
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Bình
	
	80
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Nam
	
	81
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nam Định
	
	82
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Bình
	
	83
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 84= Mã 85 +… + Mã 98)
	
	84
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Giang
	
	85
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cao Bằng
	
	86
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Kạn
	
	87
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tuyên Quang
	
	88
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lào Cai
	
	89
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yên Bái
	
	90
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thái Nguyên
	
	91
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lạng Sơn
	
	92
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bắc Giang
	
	93
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Thọ
	
	94
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Điện Biên
	
	95
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lai Châu
	
	96
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sơn La
	
	97
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hòa Bình
	
	98
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 99= Mã 100 +… + Mã 113)
	
	99
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thanh Hóa
	
	100
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nghệ An
	
	101
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hà Tĩnh
	
	102
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Bình
	
	103
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Trị
	
	104
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	
	105
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đà Nẵng
	
	106
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Nam
	
	107
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Quảng Ngãi
	
	108
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Định
	
	109
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Phú Yên
	
	110
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khánh Hòa
	
	111
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ninh Thuận
	
	112
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Thuận
	
	113
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4. Vùng Tây Nguyên (Mã 114= Mã 115 +… + Mã 119)
	
	114
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kon Tum
	
	115
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gia Lai
	
	116
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Lắk
	
	117
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đắk Nông
	
	118
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lâm Đồng
	
	119
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 120= Mã 121 +… + Mã 126)
	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Phước
	
	121
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tây Ninh
	
	122
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bình Dương
	
	123
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Nai
	
	124
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	125
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	
	126
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 127= Mã 128 +… + Mã 140)
	
	127
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Long An
	
	128
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền Giang
	
	129
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bến Tre
	
	130
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Trà Vinh
	
	131
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vĩnh Long
	
	132
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đồng Tháp
	
	133
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	An Giang
	
	134
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kiên Giang
	
	135
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cần Thơ
	
	136
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hậu Giang
	
	137
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sóc Trăng
	
	138
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bạc Liêu
	
	139
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cà Mau
	
	140
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 003.N/BCB-XD: Số lượng và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm chia theo khu vực

Biểu số 004.N/BCB-XD: Số lượng và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm chia theo địa phương

1. Khái niệm, phương pháp tính

- Nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở.

- Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là tổng số căn hộ, nhà ở xã hội đã hoàn thành xây dựng trong năm.

- Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm là tổng diện tích căn hộ, nhà ở xã hội đã hoàn thành xây dựng trong năm (tính theo m2).

Phương pháp tính:
- Tổng số nhà ở xã hội hoàn thành trong năm được xác định bằng cách cộng toàn bộ số lượng các căn hộ, nhà ở xã hội đã được hoàn thành xây dựng trong năm bao gồm cả các căn hộ, nhà ở xã hội đã được xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà ở cũ đã hư hỏng. Mỗi căn hộ, nhà ở xã hội đã hoàn thành xây dựng tại thời kỳ báo cáo được tính là một đơn vị;

- Tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm (đơn vị tính m2) được xác định bằng cách cộng toàn bộ diện tích các căn hộ, nhà ở xã hội đã được hoàn thành xây dựng trong năm (bao gồm cả các căn hộ, nhà ở xã hội đã được xây dựng lại sau khi phá dỡ nhà ở cũ đã hư hỏng và diện tích mở rộng sau khi cải tạo nhà ở);

- Các nguyên tắc xác định diện tích nhà ở tương tự như nguyên tắc xác định tổng diện tích nhà ở theo dự án hoàn thành trong năm.
2. Cách ghi biểu
a) Biểu số 002.N/BCB-XD: Số lượng và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm chia theo khu vực

- Cột 1: Ghi số lượng và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Ghi số lượng và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm chia theo loại nhà theo các dòng tương ứng của cột A.
b) Biểu số 003.N/BCB-XD: Số lượng và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm chia theo địa phương

- Cột 1: Ghi số lượng và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Ghi số lượng và tổng diện tích nhà ở xã hội hoàn thành trong năm chia theo loại nhà theo các dòng tương ứng của cột A.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Xây dựng.

	Biểu số: 005.N/BCB-XD

Ban hành kèm theo Nghị định số  ...../2022/NĐ-CP ngày ...../...../2022
Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	TỶ LỆ DÂN SỐ ĐÔ THỊ 
ĐƯỢC CUNG CẤP NƯỚC SẠCH 
QUA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC
TẬP TRUNG

Năm …
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Xây dựng

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Mã số
	Tổng dân số khu vực đô thị
(1000 người)
	Dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (1000 người)
	Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung

(%)

	A
	B
	1
	2
	3 = (2:1)×100

	Tổng số
	01
	
	
	

	Chia theo địa phương
	 
	
	
	

	1.Vùng đồng bằng sông Hồng (Mã 02= Mã 03 +… + Mã 13)
	02
	
	
	

	Hà Nội
	03
	
	
	

	Vĩnh Phúc
	04
	
	
	

	Bắc Ninh
	05
	
	
	

	Quảng Ninh
	06
	
	
	

	Hải Dương
	07
	
	
	

	Hải Phòng
	08
	
	
	

	Hưng Yên
	09
	
	
	

	Thái Bình
	10
	
	
	

	Hà Nam
	11
	
	
	

	Nam Định
	12
	
	
	

	Ninh Bình
	13
	
	
	

	2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc (Mã 14= Mã 15 +… + Mã 28)
	14
	
	
	

	Hà Giang
	15
	
	
	

	Cao Bằng
	16
	
	
	

	Bắc Kạn
	17
	
	
	

	Tuyên Quang
	18
	
	
	

	Lào Cai
	19
	
	
	

	Yên Bái
	20
	
	
	

	Thái Nguyên
	21
	
	
	

	Lạng Sơn
	22
	
	
	

	Bắc Giang
	23
	
	
	

	Phú Thọ
	24
	
	
	

	Điện Biên
	25
	
	
	

	Lai Châu
	26
	
	
	

	Sơn La
	27
	
	
	

	Hòa Bình
	28
	
	
	

	3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (Mã 29= Mã 30 +… + Mã 43)
	29
	
	
	

	Thanh Hóa
	30
	
	
	

	Nghệ An
	31
	
	
	

	Hà Tĩnh
	32
	
	
	

	Quảng Bình
	33
	
	
	

	Quảng Trị
	34
	
	
	

	Thừa Thiên Huế
	35
	
	
	

	Đà Nẵng
	36
	
	
	

	Quảng Nam
	37
	
	
	

	Quảng Ngãi
	38
	
	
	

	Bình Định
	39
	
	
	

	Phú Yên
	40
	
	
	

	Khánh Hòa
	41
	
	
	

	Ninh Thuận
	42
	
	
	

	Bình Thuận
	43
	
	
	

	4. Vùng Tây Nguyên (Mã 44= Mã 45 +… + Mã 49)
	44
	
	
	

	Kon Tum
	45
	
	
	

	Gia Lai
	46
	
	
	

	Đắk Lắk
	47
	
	
	

	Đắk Nông
	48
	
	
	

	Lâm Đồng
	49
	
	
	

	5. Vùng Đông Nam Bộ (Mã 50= Mã 51 +… + Mã 56)
	50
	
	
	

	Bình Phước
	51
	
	
	

	Tây Ninh
	52
	
	
	

	Bình Dương
	53
	
	
	

	Đồng Nai
	54
	
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	55
	
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	56
	
	
	

	6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Mã 57= Mã 58 +… + Mã 70)
	57
	
	
	

	Long An
	58
	
	
	

	Tiền Giang
	59
	
	
	

	Bến Tre
	60
	
	
	

	Trà Vinh
	61
	
	
	

	Vĩnh Long
	62
	
	
	

	Đồng Tháp
	63
	
	
	

	An Giang
	64
	
	
	

	Kiên Giang
	65
	
	
	

	Cần Thơ
	66
	
	
	

	Hậu Giang
	67
	
	
	

	Sóc Trăng
	68
	
	
	

	Bạc Liêu
	69
	
	
	

	Cà Mau
	70
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 005.N/BCB-XD: Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 
1. Khái niệm, phương pháp tính

Nước sạch là nước được sản xuất từ các nhà máy xử lý nước, cung cấp cho người dân đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 
Dân số đô thị là dân số sống ở các đô thị từ loại 5 đến loại đặc biệt.

Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung là tỷ lệ phần trăm giữa dân số sống ở khu vực đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung so với tổng số dân sống ở khu vực đô thị.

Công thức tính:

	Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung (%)
	
=
	Dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung
	
× 100

	
	
	Tổng dân số đô thị
	


2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tổng dân số khu vực đô thị của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.

Cột 2: Ghi tổng dân số đô thị cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có tại thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.

Cột 3: Ghi tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung của toàn quốc, của từng tỉnh, thành phố và của từng vùng kinh tế - xã hội có đến thời điểm 31 tháng 12 năm báo cáo.

Lưu ý: Cột 3 = (Cột 2 : Cột 1) ×100

3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Xây dựng

	Biểu số: 006.Q/BCB-XD

Ban hành kèm theo Nghị định số …./2022/NĐ-CP ngày …../…../2022

Ngày nhận báo cáo:

Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12
	KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DO BỘ, NGÀNH QUẢN LÝ

Quý ….. năm …..
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Xây dựng

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Mã số
	Đơn vị tính
	Vốn Ngân sách Nhà nước
	Trong đó: Vốn nước ngoài (ODA)

	A
	B
	C
	1
	2

	I. TỔNG SỐ
	01 = 02+03
	Tỷ đồng
	
	

	1. Kế hoạch vốn năm 202…
	02
	Tỷ đồng
	
	

	2. Kế hoạch vốn năm trước kéo dài sang năm 202…
	03
	Tỷ đồng
	
	

	II. ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I
	
	
	
	

	1. Ước thực hiện quý I
	4
	Tỷ đồng
	
	

	2. Tỷ lệ thực hiện quý I so với kế hoạch vốn năm 202…
	5 = 4:1
	%
	
	

	III. ƯỚC THỰC HIỆN 6 THÁNG
	
	
	
	

	1. Chính thức quý I
	6
	Tỷ đồng
	
	

	2. Ước tính quý II
	7
	Tỷ đồng
	
	

	3. Ước tính 6 tháng 
	8 = 6+7
	Tỷ đồng
	
	

	4. Tỷ lệ thực hiện 6 tháng so với kế hoạch vốn năm 202…
	9 = 8:1
	%
	
	

	IV. ƯỚC THỰC HIỆN 9 THÁNG
	
	
	
	

	1. Chính thức quý I
	10
	Tỷ đồng
	
	

	2. Chính thức quý II
	11
	Tỷ đồng
	
	

	3. Ước tính quý III
	12
	Tỷ đồng
	
	

	4. Ước tính 9 tháng
	13 = 10+11+12
	Tỷ đồng
	
	

	5. Tỷ lệ thực hiện 9 tháng so với kế hoạch vốn năm 202…
	14 = 13:1
	%
	
	

	IV. ƯỚC THỰC HIỆN 12 THÁNG
	
	
	
	

	1. Chính thức quý I
	15
	Tỷ đồng
	
	

	2. Chính thức quý II
	16
	Tỷ đồng
	
	

	3. Chính thức quý III
	17
	Tỷ đồng
	
	

	4. Ước tính quý IV
	18
	Tỷ đồng
	
	

	5. Ước tính 12 tháng
	19 = 15+16+17+18
	Tỷ đồng
	
	

	6. Tỷ lệ thực hiện 12 tháng so với kế hoạch vốn năm 202…
	20 = 19:1
	%
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày… tháng… năm…

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 006.Q/BCB-XD: Kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do Bộ, ngành quản lý

1. Khái niệm, phương pháp tính 
2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi số liệu vốn ngân sách Nhà nước theo kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do Bộ Xây dựng quản lý theo các thời điểm tương ứng từng dòng ở cột A.
- Cột 2: Ghi số liệu vốn nước ngoài (ODA) theo kế hoạch và thực hiện vốn đầu tư công do Bộ Xây dựng quản lý theo các thời điểm tương ứng với từng dòng ở cột A:

+ Ước thực hiện quý I: Thời điểm 18/3

+ Ước thực hiện 6 tháng: Thời điểm 18/6

+ Ước thực hiện 9 tháng: Thời điểm 18/9

+ Ứớc thực hiện 12 tháng: Thời điểm 18/12

	Biểu số 007.Q/BCB-XD

Ban hành kèm theo Nghị định số …../2022/NĐ-CP ngày ...../…../2022

Ngày nhận báo cáo: 

Báo cáo quý: Quý I Ngày 18 tháng 3; Quý II: Ngày 18 tháng 6; Quý III: Ngày 18 tháng 9; Quý IV: Ngày 18 tháng 12
	NĂNG LỰC MỚI TĂNG CỦA CÁC DỰ ÁN/CÔNG TRÌNH      HOÀN THÀNH TRONG NĂM

Quý ….. năm 202…
	Đơn vị báo cáo: 

Bộ Xây dựng

Đơn vị nhận báo cáo: 

Tổng cục Thống kê




	Tên dự án/công trình
	Tên chủ đầu tư/Ban quản lý dự án
	Địa điểm xây dựng (Tên tỉnh, thành phố)
	Thời gian khởi công
	Thời gian hoàn thành/dự kiến hoàn thành
	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)
	Năng lực mới tăng
	Thực hiện quý trước quý báo cáo (Tỷ đồng)
	Dự tính quý báo cáo (Tỷ đồng)
	Cộng dồn từ đầu năm đến cuối quý báo cáo (Tỷ đồng)
	Cộng dồn từ khi khỏi công đến cuối quý báo cáo (Tỷ đồng)
	Ghi chú

	
	
	
	Tháng
	Năm
	Tháng
	Năm
	
	Năng lực/công suất thiết kế
	Đơn vị tính
	
	
	
	
	

	A
	B
	C
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 007.Q/BCB-XD: Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành trong năm

1. Khái niệm, phương pháp tính 
Công trình hoàn thành là công trình đã hoàn thành đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ các giai đoạn thực hiện đầu tư theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công đã được duyệt, đã nghiệm thu đạt các thông số kỹ thuật và đã bàn giao cho đơn vị sử dụng (bao gồm các hạng mục công trình chính, phụ, kể cả vườn hoa, cây cảnh nếu có). Trong thực tế có công trình tuy đã hoàn thành nhưng chủ đầu tư chưa làm thủ tục bàn giao cho bên sử dụng, hoặc đã bàn giao cho bên sử dụng trong năm nhưng chưa kết thúc công tác thanh quyết toán thì quy ước vẫn được tính là công trình hoàn thành trong năm”.
Năng lực mới tăng là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao công trình

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi số thứ tự và tên dự án/công trình xây dựng hoàn thành trong năm, bất kể dự án/công trình được khởi công từ những năm trước hoặc trong năm báo cáo. Ghi từ 1 đến hết và giữ nguyên STT của dự án/công trình trong các quý báo cáo tiếp theo cho đến khi dự án/công trình hoàn thành; trường hợp bổ sung dự án/công trình thì ghi STT nối tiếp STT của dự án/công trình cuối cùng trong danh mục.




Quý I năm báo cáo ghi toàn bộ danh sách dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm báo cáo, từ quý II trở đi thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật tiến độ thực hiện của dự án/công trình theo thực tế.

- Cột B, C: Ghi tên chủ đầu tư/Ban quản lý dự án; địa điểm xây dựng (Tên tỉnh, thành phố) tương ứng với các dòng của cột A.

- Cột 1, 2, 3, 4: Ghi thời gian tương ứng với từng dự án/công trình tại cột A.

- Cột 5: Ghi tổng mức đầu tư tương ứng với từng dự án/công trình tại cột A.

- Cột 6, 7: Ghi cụ thể đơn vị tính và số lượng theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng. Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của dự án/công trình xây dựng thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính năng lực của dự án/công trình cũ).

Ví dụ: 

+ Tên dự án/công trình: Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, Năng lực/công suất thiết kế (cột 6): 515, Đơn vị tính (cột 7): Km.
+ Tên dự án/công trình: Nhà máy sản xuất mô tơ Công ty TNHH YB Việt Nam, Năng lực/công suất thiết kế (cột 6): 60, Đơn vị tính (cột 7): Triệu sản phẩm/năm.

+ Tên dự án/công trình: Công trình chung cư 1A Lê Nin, Năng lực/công suất thiết kế (cột 6): 5, Đơn vị tính (cột 7): Nghìn m2 sàn"
.

- Cột 8, 9, 10, 11: ghi giá trị khối lượng thực hiện theo thực tế của Chủ đầu tư/Ban quản lý dự án (không phải giá trị thanh toán/giải ngân)


- Cột 12: Các dự án/công trình xây dựng phục vụ nhiều mục tiêu (giao thông, thủy lợi…) nếu có nhiều năng lực mới tăng: ghi cụ thể các năng lực mới tăng trong mục ghi chú.
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Biểu số 008.Q/BCB-XD: Danh mục các dự án, công trình thực hiện thuộc nguồn vốn đầu tư công do bộ, ngành quản lý

1. Khái niệm, phương pháp tính 

2. Cách ghi biểu

- Cột A: Ghi tên dự án/công trình theo từng loại dự án (dự án khởi công mới, dự án chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành trong năm).

- Cột 2: Địa điểm đầu tư: Ghi đủ tên các tỉnh/thành phố mà dự án/công trình thực hiện trên các tỉnh/thành phố đó.

- Cột 9, 10, 11, 12: Ghi số liệu thực hiện vốn ngân sách nhà nước là khối lượng thực hiện thực tế phát sinh trong kỳ của từng dự án/công trình tại cột A (không phải số liệu giải ngân vốn đầu tư ngân sách nhà nước) theo thời điểm:

+ Ước thực hiện quý I: Thời điểm 18/3

+ Ước thực hiện 6 tháng đầu năm: Thời điểm 18/6

+ Ước thực hiện 9 tháng đầu năm: Thời điểm 18/9

+ Ứớc thực hiện cả năm: Thời điểm 18/12
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